
                                                       Mẫu số 02 

UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN:…… 

THÔN/ẤP/KHU PHỐ: ………………… 

 

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

DANH SÁCH NGƯỜI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU HỌC TẬP, LÀM VIỆC, ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI 

 CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐANG GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

Stt Họ và tên Năm sinh Số 

CMND/CCCD, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ nơi ở 

hiện tại (ghi 

rõ địa chỉ) 

Nghề 

nghiệp 

hiện 

tại 

Số TK (ghi 

rõ số TK và 

tên ngân 

hàng nếu có) 

Số ĐT liên 

hệ 

Thông tin về hộ 

Nam Nữ Họ tên chủ hộ Địa chỉ thường 

trú 

           

           

           

 

 

                                                  Ngày.....tháng....năm…. 

                                                   TRƯỞNG THÔN/ẤP/KHU PHỐ 
                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
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